
ĐỀ VÀO 6 CHẤT LƯỢNG CAO VĨNH TƯỜNG  

MÔN NGỮ VĂN 

I. TRẮC NGHIỆM. 

Đọc đoạn văn: “Sáng hôm ấy, trời trong và xanh. Chú kì nhông trang điểm.... Chú 

hài lòng vô cùng và vênh vao đi ra đầu làng.” (Chú kì nhông – Lý Lan) 

Chú kì nhông 

“Sáng hôm ấy, trời trong và xanh. Chú kì nhông trang điểm cho mình bằng 

một bộ quần áo thật rực rỡ. Chú chọn màu đỏ của hoa hồng, màu vàng của hoa 

cúc, màu xanh của lá cây và cả màu tím của hoa bằng lăng nữa. Chú soi gương, 

thấy mình đẹp quá. Chú hài lòng vô cùng và vênh vao đi ra đầu làng.” 

Câu 1: Chú kì nhông sửa soạn đi chơi vào buổi nào trong ngày?  

A. Buổi sáng       B. Buổi trưa       C. Buổi chiều       D. Buổi tối 

Câu 2: Chú kì nhông đã làm gì trước khi đi chơi?  

A. Ăn sáng       B. Dọn nhà       C. Trang điểm       D. Gội đầu 

Câu 3: Các từ “lơ”, “biếc”, đều là từ chỉ màu gì?  

A. Tím        B. Vàng        C. Đỏ        D. Xanh 

Câu 4: Từ ngữ nào trong đoạn văn cho biết chú kì nhông nhìn thấy được hình 

bóng của mình dưới mặt giếng trong veo?  

A. Trang điểm       B. Ngắm nghĩa       C. Hài lòng.       D. Vênh vao 

II. Tự luận 

Câu 5: Câu văn “Chú hài lòng và vênh vao đi ra đầu làng” có mấy kết từ? Đó là 

những kết từ nào? 

Câu 6: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết câu đó thuộc kiểu câu 

nào xét theo cấu tạo?  

“Chú kì nhông ngắm nghía bộ áo ngũ sắc sặc sỡ của mình in dưới mặt giếng 

trong veo.” 

Câu 7: Từ nào được dùng nhất để liên kết các câu trong đoạn văn trên? Từ đó 

thuộc từ loại nào (danh từ, tính từ, động từ, đại từ, kết từ) em đã học? 

Câu 8: Từ in đậm trong câu “Nhân tiện có chút nắng đây, hai bên tai của chú bèn 

nhuộm màu vàng tươi.” Được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Đặt 1 câu 

có từ in đậm được sử dụng với nghĩa chuyển. 

Câu 9: Trong bài thơ “Gửi anh - người lính đảo” của nhà thơ Trương Ngọc Sương 

có đoạn viết: 

“Từ biển đảo khơi xa sóng quanh năm rì rào,  

Nơi đây anh đứng gác giữa biển trời bao la.  

Vì tổ quốc thân yêu đêm ngày anh canh giữ,  

Tên anh người chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa.”  



Em có cảm nhận gì về hình ảnh người lính đảo khi đọc đoạn thơ trên? Hãy viết 

khoảng 3-5 câu để nói về điều đó. 

Câu 10: Để tôn vinh nét đẹp văn hóa của HS huyện VT, trường em phát động 

phong trào “Lời chào của em” trong nhà trường, nhằm thực hiện nói lời chào ấm 

áp với thầy cô, bạn bè... Em có tán thành việc học sinh luôn biết chào hỏi mọi 

người trong trường học không? Hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 10-12 câu) nêu ý 

kiến của em. 


